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NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
DN93015: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY)
I. Thông tin về học phần
Học kỳ: 4 (Năm thứ 2)
Tín chỉ: Tổng số tín chỉ 3 (Lý thuyết 3 - Thực hành 0)
Giờ học tập:
	Hoạt động học tập
	Giờ chuẩn (tiết)
	Giờ thực tế (tiết)

	Học lý thuyết trên lớp
	30
	30

	Làm bài tập trên lớp
	0
	0

	Thuyết trình và thảo luận trên lớp
	15
	15

	Thực hành/thực tập/thí nghiệm trong trường
	0
	0

	Thực tập/thực tế ngoài trường
	0
	0

	Kiểm tra đánh giá
	-
	0

	Giờ tự học
	-
	105

	Tổng số tiết
	45
	150



Đơn vị phụ trách:
Bộ môn: Quản lý Du lịch và Lữ hành
Khoa: Du lịch và Ngoại ngữ
Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương
	Đại cương
	Cơ sở ngành
	Cơ sở ngành
	Chuyên sâu 1
	Chuyên sâu 1
	Chuyên sâu khác
	Chuyên sâu khác

	Đại cương □
	Đại cương □
	Cơ sở ngành ☒
	Cơ sở ngành □
	Chuyên sâu 1 □
	Chuyên sâu 1 □
	Chuyên sâu khác □
	Chuyên sâu khác □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc ☒
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □



Học phần học song hành: Không
Học phần tiên quyết: Không
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh □     Tiếng Việt ☒
II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO), mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
2.1. Các chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PI) mà học phần đóng góp
Bảng 1. Mức độ đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT
	Mức độ đóng góp

	Kiến thức chung

	PLO1. Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật, sinh thái, môi trường và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
	PI1.1. Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, sinh thái và môi trường trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc
	I

	Kiến thức chuyên môn

	PLO4. Đề xuất được giải pháp ứng dụng dữ liệu, thông tin và công nghệ số nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Trung Quốc và du lịch.
	PI4.1. Phân tích được dữ liệu, thông tin và công nghệ số phục vụ giải quyết các tình huống chuyên môn.
	I

	Kỹ năng chung

	PLO5. Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ số và ngoại ngữ trong lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Trung Quốc và du lịch.
	PI5.1. Ứng xử phù hợp với các bên có liên quan trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
	P

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	PLO10. Thể hiện ý thức học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
	PI10.1. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn.
	R

	PLO10. Thể hiện ý thức học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
	PI10.2. Đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
	P



2.2. Mục tiêu của học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về bản chất nghiên cứu khoa học và quy trình nghiên cứu khoa học; cách xác định vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu; thiết kế nghiên cứu; thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu; và trình bày kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
Học phần rèn luyện khả năng phân tích dữ liệu và thông tin; sử dụng công cụ nghiên cứu trong tìm kiếm tài liệu, quản lý dữ liệu, phân tích và trình bày kết quả; giao tiếp, hợp tác phù hợp trong môi trường nghiên cứu đa văn hóa, đa ngôn ngữ; xây dựng đề cương nghiên cứu khả thi.
Học phần góp phần hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, đạo đức và trách nhiệm học thuật; đồng thời phát triển khả năng đề xuất ý tưởng nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và giải quyết vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
2.3. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của học phần (CI)
Bảng 2. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức

	CLO1. Áp dụng kiến thức khoa học và đạo đức nghiên cứu để xác định vấn đề nghiên cứu phù hợp trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
	CI1.1. Áp dụng kiến thức khoa học để xác định vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu có tính logic.
	PI1.1 (I)

	CLO1. Áp dụng kiến thức khoa học và đạo đức nghiên cứu để xác định vấn đề nghiên cứu phù hợp trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
	CI1.2. Áp dụng nguyên tắc đạo đức, sinh thái và môi trường trong lựa chọn, tổ chức và triển khai nghiên cứu.
	PI1.1 (I)

	CLO2. Phân tích dữ liệu, thông tin và công nghệ số phục vụ giải quyết vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
	CI2.1. Phân tích yêu cầu về nguồn dữ liệu, phương pháp thu thập và phương pháp xử lý phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.
	PI4.1 (I)

	CLO2. Phân tích dữ liệu, thông tin và công nghệ số phục vụ giải quyết vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
	CI2.2. Phân tích dữ liệu bằng công cụ số và diễn giải kết quả theo đúng mục tiêu nghiên cứu.
	PI4.1 (I)

	Kỹ năng chung

	CLO3. Ứng xử và giao tiếp phù hợp trong hoạt động nghiên cứu đa văn hóa, đa ngôn ngữ thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
	CI3.1. Phối hợp làm việc nhóm và trao đổi học thuật phù hợp với các bên liên quan trong môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
	PI5.1 (P)

	CLO3. Ứng xử và giao tiếp phù hợp trong hoạt động nghiên cứu đa văn hóa, đa ngôn ngữ thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
	CI3.2. Trình bày, phản biện và tiếp nhận phản hồi nghiên cứu bằng thái độ chuyên nghiệp, tôn trọng khác biệt văn hóa.
	PI5.1 (P)

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CLO4. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn trong quá trình thực hiện nghiên cứu.
	CI4.1. Chủ động tìm kiếm, chọn lọc và phản biện tài liệu khoa học liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
	PI10.1 (R)

	CLO4. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn trong quá trình thực hiện nghiên cứu.
	CI4.2. Lập và tự giám sát kế hoạch học tập, nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và chuẩn học thuật.
	PI10.1 (R)

	CLO5. Đề xuất ý tưởng nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
	CI5.1. Đề xuất vấn đề nghiên cứu có tính mới, có ý nghĩa thực tiễn và khả năng tạo giá trị.
	PI10.2 (P)

	CLO5. Đề xuất ý tưởng nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
	CI5.2. Đề xuất phương án triển khai hoặc sản phẩm ứng dụng từ kết quả nghiên cứu có tính khả thi.
	PI10.2 (P)



III. Nội dung tóm tắt của học phần
DN93015 - Phương pháp nghiên cứu khoa học – Scientific Research Methodology (Tổng số tín chỉ: 3 - Lý thuyết: 3 - Thực hành: 0 - Giờ tự học: 105 tiết). Học phần gồm tổng quan nghiên cứu khoa học; xác định vấn đề và thiết kế nghiên cứu; thu thập dữ liệu; xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu bằng công cụ và phần mềm; Xây dựng đề cương, viết, trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
4.1. Phương pháp giảng dạy
Thuyết giảng kết hợp nêu vấn đề; nghiên cứu tình huống; thảo luận nhóm; dạy học giải quyết vấn đề; hướng dẫn tìm kiếm tài liệu, quản lý trích dẫn, thiết kế bảng hỏi, xử lý và trực quan hóa dữ liệu; tổ chức hoạt động trên VNUA-LMS và MS Teams.
4.2. Phương pháp học tập
Sinh viên đọc tài liệu trước giờ học, chuẩn bị câu hỏi và ví dụ; tham gia thảo luận; phân tích bài báo và tình huống nghiên cứu; thực hiện bài tập cá nhân/nhóm; sử dụng công cụ số để tìm kiếm tài liệu, thiết kế công cụ thu thập và xử lý dữ liệu; xây dựng, trình bày và phản biện đề cương nghiên cứu; tự học trên VNUA-LMS, MS Team.
V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham dự đầy đủ, đúng giờ; tích cực tham gia thảo luận, thực hành và phản biện học thuật.
- Đọc tài liệu, chuẩn bị bài và hoàn thành nhiệm vụ tự học trước mỗi buổi học.
- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm và đề cương nghiên cứu; nộp bài đúng hạn trên VNUA-LMS, MS Team.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động đánh giá thường xuyên, bài tập cá nhân/bài tập nhóm và thi cuối kỳ.
- Tuân thủ đạo đức nghiên cứu, quy định trích dẫn, bảo mật dữ liệu; không sao chép hoặc gian lận học thuật.
- Đáp ứng điều kiện dự thi cuối kỳ theo quy định hiện hành của Học viện.
VI. Phương pháp đánh giá
6.1. Thang điểm: 10
6.2. Phương pháp đánh giá
Bảng 3. Kế hoạch đánh giá và trọng số điểm
	Hoạt động đánh giá
	CLO được đánh giá
	CI được đánh giá
	Điểm phân bổ cho CI
	Trọng số CI trên điểm toàn phần (%)
	Trọng số hoạt động (%)
	Thời gian/Tuần học

	Đánh giá chuyên cần
	CLO3
	CI3.1
	5
	5
	10
	Tuần 1-15

	
	CLO3
	CI3.2
	5
	5
	
	

	Bài tập nhóm: đề cương nghiên cứu và thuyết trình nghiên cứu
	CLO1
	CI1.1
	1
	3
	30
	Tuần 6-14

	
	CLO1
	CI1.2
	1
	3
	
	

	
	CLO2
	CI2.1
	2
	6
	
	

	
	CLO2
	CI2.2
	2
	6
	
	

	
	CLO4
	CI4.1
	1
	3
	
	

	
	CLO4
	CI4.2
	1
	3
	
	

	
	CLO5
	CI5.1
	1
	3
	
	

	
	CLO5
	CI5.2
	1
	3
	
	

	Thi viết cuối kỳ
	CLO1
	CI1.1
	1
	6
	60
	Theo lịch Học viện

	
	CLO1
	CI1.2
	1
	6
	
	

	
	CLO2
	CI2.1
	2
	12
	
	

	
	CLO2
	CI2.2
	2
	12
	
	

	
	CLO4
	CI4.1
	2
	12
	
	

	
	CLO4
	CI4.2
	2
	12
	
	

	Tổng
	
	
	
	100
	100
	



6.3. Rubric dùng cho các hoạt động đánh giá định tính
Rubric 1. Đánh giá chuyên cần
	CI được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Tốt 8,5-10
	Khá 6,5-8,4
	Trung bình 4,0-6,4
	Kém 0-3,9

	CI3.1
	Phối hợp và trao đổi học thuật trong môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ
	5
	Luôn chủ động phối hợp; giao tiếp phù hợp, tôn trọng khác biệt văn hóa và hỗ trợ nhóm hiệu quả.
	Phối hợp khá tốt; giao tiếp phù hợp trong phần lớn tình huống.
	Tham gia chưa đều; giao tiếp còn hạn chế nhưng không gây xung đột nghiêm trọng.
	Ít/không tham gia hoặc có ứng xử không phù hợp với nhóm và các bên liên quan.

	CI3.2
	Trình bày, phản biện và tiếp nhận phản hồi chuyên nghiệp
	5
	Trình bày rõ; phản biện có căn cứ; tiếp nhận và xử lý phản hồi cầu thị, chuyên nghiệp.
	Trình bày khá rõ; phản biện phù hợp; tiếp nhận phần lớn phản hồi.
	Trình bày hoặc phản biện còn yếu; xử lý phản hồi chưa đầy đủ.
	Không trình bày/phản biện hoặc có thái độ không phù hợp khi nhận phản hồi.



Rubric 2. Bài tập nhóm: đề cương và thuyết trình nghiên cứu
	CI được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Tốt 8,5-10
	Khá 6,5-8,4
	Trung bình 4,0-6,4
	Kém 0-3,9

	CI1.1
	Logic giữa vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết
	1
	Các thành phần đầy đủ, nhất quán và gắn chặt bối cảnh Ngôn ngữ Trung Quốc.
	Các thành phần cơ bản đầy đủ, còn một vài điểm chưa thật chặt chẽ.
	Có đủ thành phần chính nhưng liên kết còn yếu hoặc diễn đạt chưa rõ.
	Thiếu nhiều thành phần hoặc mâu thuẫn, không thể hiện được logic nghiên cứu.

	CI1.2
	Đạo đức, sinh thái và môi trường trong nghiên cứu
	1
	Nhận diện và xử lý đầy đủ yêu cầu đạo đức, sinh thái, môi trường liên quan.
	Nhận diện đúng phần lớn yêu cầu; biện pháp xử lý khá phù hợp.
	Nhận diện được một số yêu cầu nhưng biện pháp còn thiếu.
	Không nhận diện hoặc vi phạm yêu cầu đạo đức, sinh thái, môi trường.

	CI2.1
	Nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập, xử lý
	2
	Lựa chọn phù hợp, giải thích thuyết phục và khả thi.
	Lựa chọn khá phù hợp, giải thích cơ bản hợp lý.
	Lựa chọn có phần phù hợp nhưng giải thích và tính khả thi còn hạn chế.
	Lựa chọn không phù hợp hoặc không có giải thích.

	CI2.2
	Phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả bằng công cụ số
	2
	Phân tích chính xác; diễn giải rõ, bám sát mục tiêu và có minh chứng.
	Phân tích khá chính xác; diễn giải cơ bản phù hợp.
	Phân tích còn lỗi; diễn giải chưa đầy đủ hoặc chưa bám mục tiêu.
	Phân tích sai/không thực hiện; không diễn giải được kết quả.

	CI4.1
	Tìm kiếm, chọn lọc và phản biện tài liệu
	1
	Nguồn tin cậy, cập nhật; tổng hợp và phản biện rõ, trích dẫn đúng.
	Nguồn khá phù hợp; tổng hợp tốt, còn lỗi nhỏ về phản biện/trích dẫn.
	Nguồn còn hạn chế; tổng hợp thiên về mô tả, trích dẫn chưa nhất quán.
	Nguồn không phù hợp hoặc có sao chép/vi phạm trích dẫn.

	CI4.2
	Kế hoạch và tiến độ tự nghiên cứu
	1
	Kế hoạch rõ, khả thi; tự giám sát tốt và hoàn thành đúng hạn.
	Kế hoạch khá rõ; hoàn thành phần lớn công việc đúng hạn.
	Kế hoạch còn chung; tiến độ chậm hoặc cần nhiều hỗ trợ.
	Không có kế hoạch hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

	CI5.1
	Tính mới, ý nghĩa thực tiễn và khả năng tạo giá trị
	1
	Vấn đề mới, có giá trị rõ đối với lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.
	Vấn đề có ý nghĩa và thể hiện yếu tố mới phù hợp.
	Tính mới hoặc giá trị còn hạn chế, chưa được chứng minh rõ.
	Vấn đề thiếu ý nghĩa, không có yếu tố mới.

	CI5.2
	Tính khả thi của phương án/sản phẩm ứng dụng
	1
	Phương án khả thi, nguồn lực rõ và sản phẩm ứng dụng có giá trị.
	Phương án khá khả thi, sản phẩm ứng dụng phù hợp.
	Phương án còn thiếu nguồn lực hoặc sản phẩm chưa rõ.
	Phương án không khả thi, không xác định được sản phẩm ứng dụng.



VII. Giáo trình/tài liệu tham khảo
7.1. Giáo trình/Bài giảng
1. Hồ Ngọc Ninh (2026). Bài giảng môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học (trên nền tảng PPT). Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
2. Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Mạnh Hùng & Lê Thị Minh Phương (2021). Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học.
7.2. Tài liệu tham khảo
1. Creswell, J. W. & Guetterman, T. C. (2019). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Pearson.
2. Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
VIII. Nội dung chi tiết của học phần
	Tuần
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá
	CLO được đánh giá

	1-3
	Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LLO1.1. Áp dụng kiến thức khoa học để xác định vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc (Đóng góp CI1.1).
LLO1.2. Áp dụng nguyên tắc đạo đức, sinh thái và môi trường trong tổ chức nghiên cứu (Đóng góp CI1.2).

Lý thuyết (6 tiết): 
1.1. Một số khái niệm cơ bản: khoa học, phương pháp nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học; 
1.2. Các loại hình nghiên cứu khoa học theo chức năng, mục đích, tính ứng dụng và theo tiếp cận định tính, định lượng, hỗn hợp; 
1.3. Các hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học: đề tài, dự án, chương trình, đề án nghiên cứu; 
1.4. Cấu trúc của nghiên cứu; 
1.5. Quá trình nghiên cứu khoa học: khái niệm, các bước và yêu cầu đối với người nghiên cứu.

Seminar/thảo luận/VNUA-LMS (2 tiết): Phân tích ví dụ về cấu trúc, quá trình và loại hình nghiên cứu khoa học.

Tự học (24 tiết): Đọc tài liệu liên quan đến Chương 1 và trả lời câu hỏi ôn tập cuối chương.
	Thuyết giảng; nêu vấn đề; nghiên cứu tình huống; thảo luận nhóm; VNUA-LMS
	Chuyên cần; bài tập nhóm; thi viết
	CLO1

	4-6
	Chương 2. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

LLO2.1. Chủ động tìm kiếm, chọn lọc và phản biện tài liệu khoa học liên quan đến chủ đề nghiên cứu (Đóng góp CI4.1).
LLO2.2. Đề xuất vấn đề nghiên cứu có tính mới và khả năng tạo giá trị trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc (Đóng góp CI5.1).

Lý thuyết (7 tiết): 
2.1. Lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu: khái niệm, sự cần thiết, căn cứ và phương pháp xác định;
 2.2. Xác định vấn đề nghiên cứu; 
2.3. Xác định tên đề tài nghiên cứu khoa học: khái niệm, mục đích, căn cứ, phương pháp và tiêu chí đánh giá; 
2.4. Xác định mục tiêu nghiên cứu; 
2.5. Xác định câu hỏi nghiên cứu và mối quan hệ với mục tiêu; 
2.6. Xác định giả thuyết nghiên cứu và mối quan hệ với câu hỏi; 
2.7. Xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu và mối quan hệ với mục tiêu; 
2.8. Xây dựng đề cương nghiên cứu: khái niệm, ý nghĩa, các loại đề cương, nội dung, cấu trúc, phương pháp, nội dung và kế hoạch nghiên cứu.

Seminar/thảo luận/Project (4 tiết): Thảo luận, trình bày các nội dung theo chủ đề bài tập nhóm được phân công.

Tự học (33 tiết): Đọc tài liệu về thiết kế nghiên cứu; họp nhóm hoàn thiện bài tập; trả lời câu hỏi cuối chương.
	Thuyết giảng; giải quyết vấn đề; dạy học theo dự án; phản biện 
	Bài tập nhóm; thi viết
	CLO4, CLO5

	7-9
	Chương 3. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU VÀ THÔNG TIN TRONG NGHIÊN CỨU

LLO3.1. Phân tích yêu cầu về nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập phù hợp với mục tiêu nghiên cứu (Đóng góp CI2.1).
LLO3.2. Phối hợp và trao đổi học thuật phù hợp khi thiết kế, thử nghiệm công cụ thu thập dữ liệu trong môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ (Đóng góp CI3.1).

Lý thuyết (6 tiết): 
3.1. Khái niệm và các loại dữ liệu; 
3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: quan sát, phỏng vấn, hội nghị, thảo luận nhóm, điều tra chọn mẫu; 
3.3. Thiết kế bảng hỏi trong thu thập dữ liệu sơ cấp: các loại bảng hỏi, dạng câu hỏi, kỹ thuật đặt câu hỏi, kiểm tra và điều chỉnh bảng hỏi; 
3.4. Sai số trong thu thập dữ liệu và thông tin: khái niệm, các loại sai số, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Seminar/thảo luận/Project (3 tiết): Thảo luận về phương pháp thu thập số liệu và xây dựng bộ câu hỏi điều tra gắn với chủ đề nghiên cứu.

Tự học (27 tiết): Đọc tài liệu về phương pháp thu thập số liệu; hoàn thiện phiếu điều tra và bài tập nhóm; trả lời câu hỏi cuối chương.
	Thuyết giảng; nghiên cứu tình huống; thảo luận; thực hành thiết kế công cụ
	Chuyên cần; bài tập nhóm; thi viết
	CLO2, CLO3

	10-12
	Chương 4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN

LLO4.1. Phân tích dữ liệu bằng công cụ số và diễn giải kết quả theo mục tiêu nghiên cứu (Đóng góp CI2.2).
LLO4.2. Lập và tự giám sát kế hoạch xử lý, phân tích dữ liệu để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ (Đóng góp CI4.2).

Lý thuyết (6 tiết): 
4.1. Nhập dữ liệu: bố trí và nhập dữ liệu trên máy tính; 
4.2. Xử lý dữ liệu: phát hiện dữ liệu dị biệt, sắp xếp, phân tổ, xác định các mối liên hệ; 
4.3. Phân tích thông tin: thống kê mô tả, so sánh, SWOT, kiểm định giả thuyết so sánh giá trị trung bình, hồi quy, phân tích nhân tố khám phá;
 4.4. Trình bày kết quả phân tích thông tin.

Seminar/thảo luận/Project (3 tiết): Thực hành thiết kế biểu mẫu nhập số liệu và làm quen với Excel, SPSS hoặc công cụ phù hợp.

Tự học (27 tiết): Đọc tài liệu về xử lý, phân tích số liệu; hoàn thiện biểu mẫu nhập số liệu; luyện tập xử lý dữ liệu và trả lời câu hỏi cuối chương.
	Hướng dẫn thực hành; giải quyết vấn đề; làm việc nhóm; VNUA-LMS
	Bài tập nhóm; thi viết
	CLO2, CLO4

	13-15
	Chương 5. VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LLO5.1. Trình bày, phản biện và tiếp nhận phản hồi nghiên cứu bằng thái độ chuyên nghiệp, tôn trọng khác biệt văn hóa (Đóng góp CI3.2).
LLO5.2. Đề xuất phương án triển khai hoặc sản phẩm ứng dụng từ kết quả nghiên cứu có tính khả thi (Đóng góp CI5.2).

Lý thuyết (5 tiết): 
5.1. Phương pháp tổng quan tài liệu: khái niệm, mục đích, yêu cầu và phương pháp viết; 
5.2. Trích dẫn nguồn tài liệu: nguyên tắc, trích dẫn trực tiếp, gián tiếp và trình bày tài liệu tham khảo;
5.3. Viết báo cáo nghiên cứu: mục đích, yêu cầu, các bước, cấu trúc, hình thức trình bày, trình bày bảng/sơ đồ/đồ thị và báo cáo tóm tắt; 
5.4. Viết bài báo khoa học; 
5.5. Hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp: mục đích, yêu cầu, các bước, cấu trúc, hình thức trình bày và báo cáo tóm tắt; 5.6. Phổ biến kết quả nghiên cứu.

Seminar/thảo luận/Project (3 tiết): Thảo luận và trình bày kết quả thực hiện bài tập nhóm.

Tự học (24 tiết): Đọc khóa luận tốt nghiệp hoặc xây dựng đề cương sơ bộ khóa luận theo chủ đề; viết báo cáo nhận xét hoặc hoàn thiện đề cương nhóm.
	Dạy học theo dự án; seminar; phản biện đồng đẳng; thuyết trình
	Chuyên cần; bài tập nhóm; thi viết
	CLO3, CLO5



Tổng phân bổ: 30 tiết lý thuyết; 15 tiết seminar/thảo luận/project; 105 tiết tự học; tổng 150 tiết.
IX. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học học phần
- Phòng học thông thoáng, đủ bàn ghế, ánh sáng và thiết bị âm thanh phù hợp.
- Máy chiếu, bảng viết, micro; giấy A0, bút dạ và máy tính cá nhân phục vụ hoạt động nhóm.
- Hệ thống VNUA-LMS và MS Teams; đường truyền Internet ổn định.
- Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo, bảng tính và phần mềm phân tích dữ liệu phù hợp (ví dụ: Mendeley, Excel, SPSS hoặc công cụ tương đương).
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PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
Giảng viên phụ trách học phần
	Họ và tên: Hồ Ngọc Ninh
	Học hàm, học vị: PGS.TS., GVCC

	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Quản lý Du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	Điện thoại liên hệ: 024 38 766 627

	Email: hnninh@vnua.edu.vn
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.
	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên: Nguyễn Tất Thắng
	Học hàm, học vị: TS., GVC

	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Sư phạm Công nghệ, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	Điện thoại liên hệ: 024 38 766 627

	Email: nguyentatthang@vnua.edu.vn
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.
	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên: Nguyễn Công Ước
	Học hàm, học vị: TS., GVC

	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Sư phạm Công nghệ, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	Điện thoại liên hệ: 024 38 766 627

	Email: ncuoc@vnua.edu.vn
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.
	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên: Nguyễn Hùng Anh
	Học hàm, học vị: TS.

	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Quản lý Du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	Điện thoại liên hệ: 024 38 766 627

	Email: nghunganh@vnua.edu.vn
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.
	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên: Bùi Thị Nga
	Học hàm, học vị: PGS.TS., GVCC

	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Quản lý Du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	Điện thoại liên hệ: 024 38 766 627

	Email: btnga@vnua.edu.vn
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.
	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
	Học hàm, học vị: TS.

	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Tiếng Anh Chuyên nghiệp, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	Điện thoại liên hệ: 024 38 766 627

	Email: thuthuy.hn0508@gmail.com
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.
	Cách liên lạc: Trao đổi trực tiếp trên lớp, qua email hoặc VNUA-LMS, MS Team.



CÁC LẦN CẢI TIẾN
Cập nhật năm 2025: Xây dựng đề cương học phần mới đưa vào chương trình đào tạo.
Cập nhật năm 2026: Cập nhật theo mẫu ĐBCL 2026 và IPRM ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; chuẩn hóa PLO/PI-CLO/CI-LLO; điều chỉnh trọng số đánh giá 10%-30%-60%; bổ sung rubric, công cụ số, đổi mới sáng tạo và VNUA-LMS.
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